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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                       Hotline:0979.696.333 
 

 

 

 

Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 17 

PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Trong các phép tính sau, phép tính nào có hiệu bé nhất? 

A. 67 – 39 B. 43 + 24 C. 100 – 57 D. 58 – 12 

Câu 2: So sánh x và y biết: x – 18 = 25 + 37 và 17 + y = 61 – 35.  

A. x  >  y B. x  < y C. x  = y  

Câu 3: 42 – 25= 32 – …. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 9 B. 14 C. 15 D. 16 

Câu 4: 6dm + 35cm = ……cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 96 B. 85 C. 95 D. 41  

 Câu 5: Số bị trừ là số là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số trừ là 49. Tìm hiệu. 

A. 49 B. 98 C. 48  D. 59  

Câu 6: Tìm một số, biết rằng số đó trừ với 48 rồi trừ đi 15 thì được số bé nhất có hai chữ 

số. 

A. 70 B. 71 C. 72  D.73  
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 PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

80 – 45 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

100 – 29 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

69 – 65 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

48 + 33 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 3: Tìm x: 

x – 42 = 6 + 17 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

64 – x = 39 – 14  

…………………. 

…………………. 

…………………. 

17 + x = 54 + 18 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 

72 + … = 5 + 72 

40 + 34 = 100 – … 

48 + … = 48 – 0  

 100 – … = 88 – 53  

Bài 4: Bạn Lan cắt được 38 lá cờ, bạn Linh cắt được hơn bạn Lan 5 lá cờ. Hỏi bạn Linh 

cắt được bao nhiêu lá cờ? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 5: Năm nay anh 11 tuổi, em kém anh 4 tuổi. Hỏi năm nay em mấy tuổi? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 6: Viết phép tính tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số lớn nhất có 

một chữ số. 

……………………………………………………………………………………………. 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A A C C A D 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Học sinh đặt tính theo cột dọc và được các kết quả đúng sau: 

80 – 45 = 35 100 – 29 = 71 69 – 65 = 4 48 + 33 = 81  

Bài 2: Tìm x 

x – 42 = 6 + 17 

x – 42 = 23 

x = 23 + 42 

x = 65 

64 – x = 39 – 14  

64 – x = 25 

x = 64 – 25  

x = 39 

17 + x = 54 + 18 

17 + x = 72 

x = 72 – 17    

x = 55 

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 

72 + 5 = 5 + 72 

40 + 34 = 100 – 26  

48 + 0 = 48 – 0  

 100 – 65 = 88 – 53  

Bài 4: Bạn Lan cắt được 38 lá cờ, bạn Linh cắt được hơn bạn Lan 5 lá cờ. Hỏi bạn Linh 

cắt được bao nhiêu lá cờ? 

Bạn Linh cắt được số lá cờ là: 

38 + 5 = 43 (lá cờ) 

Đáp số: 43 lá cờ 

Bài 5: Năm nay anh 11 tuổi, em kém anh 4 tuổi. Hỏi năm nay em mấy tuổi? 

Năm nay em có số tuổi là: 

11 – 4 = 7 (tuổi) 

Đáp số: 7 tuổi 

Bài 6: Viết phép tính tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số lớn nhất có 

một chữ số. 

98 – 9 = 89 
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